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THỨ BA, 21/04/2020 

Chính tả 

SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ 

Nhiệm vụ 1  

 Các em nhờ cha mẹ đọc viết bài chính tả “Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử” (từ Sau khi đã 

về trời … đến tưởng nhớ ông), SGK TV3, tập 2, trang 71. 

Nhiệm vụ 2 

 Nhờ cha mẹ dò soát lỗi chính tả. 

 Mở sách dò lại và sửa lỗi chính tả. 

Nhiệm vụ 3 

 Các em làm bài tập chính tả, bài 2b SGK Tiếng Việt 3, tập 2, trang 68. 

Nhiệm vụ 4 

 Hoàn thành các bài tập chính tả sau: 

 1. Tìm tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau: 

  - Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ: ………………………………… 

  - Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu: ………………………………… 

  - Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi: ………………………………… 

 2. Điền vào chỗ trống r hay d và giải câu đố: 

Hòn gì bằng đất nặn …a 

Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày 

Khi ra …a đỏ hây hây 

Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà. 

      Là gì ? 

 Giải đố: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. Em hãy chọn đáp án đúng. 

   Từ nào có nghĩa hát nhẹ và êm cho em bé ngủ ? 

    a. ru   b. du   c. giu 

 4. Em hãy chọn đáp án đúng. 

   Từ nào thể hiện cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu ? 

    a. giỗ giành  b. dỗ dành  c. dỗ giành 

 5. Em hãy chọn đáp án đúng. 

   Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi gọi là ? 

    a. giải   b. dải   c. vải 

 6. Em hãy chọn đáp án đúng. 

  Từ nào sau đây viết sai chính tả ? 

    a. lên  đên  b. đi lên  c. mênh mông 
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 7. Em hãy chọn đáp án đúng. 

   Điền âm r/d vào chỗ trống ? 

Hòn gì bằng đất nặn …a 

Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày 

Khi ra …a đỏ hây hây 

Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà. 

    a. d,r   b. d,d   c. r,d 

************** 

Toán 

LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU 

(trang 134-137) 

Nhiệm vụ 1 

 Các bé quan sát kĩ sách Toán 3, trang 134 và trang 136 

 

Nhiệm vụ 2 

 Các bé hoàn thành các bài tập sau: 

1. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là : 

  129cm; 132cm; 125cm; 135cm 

 Dựa vào dãy số liệu trên, hãy điền vào chỗ chấm. 

 a) Hùng cao ……………cm; Dũng cao ……………cm; Hà cao ……………cm; Quân cao ……………cm 

 b) Dũng cao hơn Hùng ……………….……cm; Hà thấp hơn Quân …………….………cm;  

     Hùng và Hà, ……………….…… cao hơn;    Dũng và Quân, …………………… thấp hơn. 
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2. Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao dưới đây: 

 

 Hãy viết số ki-lô-gam gạo của 5 bao trên: 

 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..…………………………..…....…… 

 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..…………………………..…....…… 

3. Đây là bảng thống kê số học sinh tham gia môn bóng đá của các lớp 3 ở trường Tiểu học: 

Lớp 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Số học sinh 

tham gia môn 

bóng đá 

18 13 25 15 10 

 Dựa vào bảng số liệu hãy điền số thích hợp sau: 

 a) Lớp 3.2 có ………………. học sinh tham gia môn bóng đá.  

     Lớp 3.4 có ………………. học sinh tham gia môn bóng đá. 

 b) Lớp 3.3 có nhiều hơn lớp 3.1 ……….……… học sinh tham gia môn bóng đá. 

 c) Lớp ………………. có nhiều học sinh tham gia môn bóng đá nhất.  

     Lớp ……………….có ít học sinh tham gia môn bóng đá nhất. 

4. Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm: 

 Tháng 

Vải 
1 2 3 

Trắng 1240m 1040m 1475m 

Hoa 1875m 1140m 1575m 

 Nhìn vào bảng trên, hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm sau : 

  a) Tháng 2 cửa hàng bán được …………….…….m vải trắng và …………….…….m vải hoa. 

  b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng ……….……….…….m. 

  c) Tháng 1 cửa hàng bán được ………………………….….…….m vải. 

      Tháng 2 cửa hàng bán được ………………………….….…….m vải. 

      Tháng 3 cửa hàng bán được ………………………….….…….m vải. 

********** 
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Tự nhiên và xã hội 

RỄ CÂY 

(bài 43, 44/trang 82, 83, 84, 85) 

Nhiệm vụ 1  

 Các em quan sát hình trong sách Tự nhiên và Xã hội 3 (trang 82) và trả lời các câu hỏi 

dưới đây: 

1. Các cây nào có rễ cọc ? (VD: cây cải, cây đậu, . . .) 

2. Các cây nào có rễ chùm ? (VD: cây lúa, tỏi, ngô, . . .). 

 * Chú thích:  

+ Rễ cọc: một rễ to và dài, xung quanh rễ đó đâm ra nhiều rễ con. 

   + Rễ chùm: có nhiều rễ mọc đều nhau thành chùm. 

   + Rễ phụ: là rễ mọc ra từ thân cây.  

   + Rễ củ: là rễ phình ra thành củ.  

Nhiệm vụ 2 

 1. Các em hãy kể tên một số cây có rễ củ, rễ phụ mà em biết. 

Nội dung bài:  Có hai loại rễ chính: rễ cọc (cây đậu, rau cải…), rễ chùm (cây lúa, 

hành, tỏi, ngô,…). Ngoài ra, một số cây còn có rễ phụ (cây đa, si, trầu không,…) và 

một số cây có rễ phình ra thành củ (củ cải, cà rốt,…). 

Nhiệm vụ 3 

 Em hãy thử cắt một cây rau sát gốc rồi trồng lại vào đất. Sau một ngày, quan sát cây như 

thế nào ? 

Nhiệm vụ 4 

 Nhìn vào từng hình trong sách (trang 85) và cho biết rễ cây được sử dụng làm những việc gì ? 

Nhiệm vụ 5 

 Ở địa phương hay ở nhà em, rễ cây được sử dụng để làm gì ? Đó là những loại rễ của cây nào ? 

 - VD: cà rốt – dùng để ăn; ……. 

Nhiệm vụ 6 

Các em hoàn thành các bài tập sau: 

Hãy chọn đáp án đúng nhất. 

Câu 1. Rễ cây có thể được sử dụng làm việc gì ? 

 a. làm thức ăn, làm thuốc, làm gia vị 

 b. làm bàn ghế, trang trí, bảo vệ đất. 

 c. Cả a và b đều đúng. 

Nội dung bài: Rễ có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan có trong đất để 

nuôi cây. Ngoài ra, rễ còn giúp cây bám chặt vào đất để giữ cho cây không bị đổ. 
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Câu 2. Chức năng của rễ là gì ? 

 a. Hút nước và muối khoáng trong đất để nuôi cây và giúp cây bám vào đất. 

 b. Giúp cây bám chặt vào đất hơn. 

 c. Hút nước nuôi cây. 

Câu 3. Bộ phận nào của cây nằm dưới mặt đất ? 

  a. thân cây   b. lá cây  c. rễ cây 

Câu 4. Những cây nào dưới đây có rễ chùm ? 

 a. cây nhãn, cây xoài, cây mướp, cây cóc, cây lan 

 b. cây nhãn, cây xoài, cây cóc, cây dừa, cây thanh long 

 c. cây lúa, cây ngô, cây hành, cây cau, cây hoa huệ 

Câu 5. Ý nào dưới đây là đúng ? 

 a. có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm 

 b. có 4 loại rễ chính: rễ cọc, rễ chùm, rễ củ và rễ phụ 

 c. cây có 2 loại rễ đó là rễ chính và rễ phụ 

Câu 6. Củ cải có rễ gì ? 

 a. rễ chùm   b. rễ củ   c. rễ cọc 

Câu 7. Cây lúa có loại rễ gì ? 

 a. rễ chùm   b. rễ cọc   c. rễ phụ 

Câu 8. Các loại cây nào dưới đây là cây có rễ phụ ? 

  a. cây bí đỏ, cây lúa, cây cam 

  b. cây trầu, cây cau, cây lúa 

  c. cây si, cây đa, cây trầu không, cây bồ đề 

Câu 9. Rễ cọc có đặc điểm gì ? 

  a. có nhiều rễ nhỏ, đều mọc ra từ gốc 

  b. có nhiều rễ to dài, xung quanh có các rễ nhỏ 

  c. có một rễ to dài, xung quanh có các rễ nhỏ 

Câu 10. Rễ chùm có đặc điểm gì ? 

  a. có nhiều rễ mọc đều ra từ gốc tạo thành chùm 

  b. có nhiều rễ to dài, xung quanh có các rễ nhỏ tạo thành chùm 

  c. có một rễ to dài, xung quanh có các rễ nhỏ tạo thành chùm 

************** 
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Âm nhạc 

CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ 

  Các em học thuộc lời bài hát theo đoạn video bên dưới. 

https://www.youtube.com/watch ?v=RmmxhKcysWQ 

   

 Qua bài hát, chị Ong nâu rất giỏi. Chị chăm chỉ siêng năng làm việc và vâng 

lời bố mẹ, ông bà. Các em hãy noi gương theo chị, chăm chỉ học hành để làm đẹp 

cho đời, cho đất nước và luôn vâng lời người lớn. 

******************* 

https://www.youtube.com/watch?v=RmmxhKcysWQ
https://www.youtube.com/embed/RmmxhKcysWQ?feature=oembed

